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TỔNG SỐ (I+II) 431.904 88.116 13.217 35.246 39.652 111.138 33.619 39.593 37.926 119.776 39.526 38.328 41.922 112.873 36.120 39.506 37.248

I Ngân cấp huyện 374.062 74.812 11.222 29.925 33.666 97.256 29.177 35.012 33.067 104.737 34.563 33.516 36.658 97.256 31.122 34.040 32.095

II
Ngân sách cấp 

xã 57.842 13.304 1.996 5.321 5.987 13.882 4.442 4.581 4.859 15.039 4.963 4.812 5.264 15.617 4.998 5.466 5.154

1 Xã Tây Thuận 1.078 248 37 99 112 259 83 85 91 280 92 90 98 291 93 102 96

2 Xã Tây Giang 1.502 345 52 138 155 360 115 119 126 391 129 125 137 406 130 142 134

3 Xã Bình Tường 10.865 2.499 375 1.000 1.125 2.608 834 861 913 2.825 932 904 989 2.934 939 1.027 968

4
Thị trấn Phú 

Phong 4.034 928 139 371 418 968 310 319 339 1.049 346 336 367 1.089 349 381 359

5 Xã Tây Phú 748 172 26 69 77 180 57 59 63 194 64 62 68 202 65 71 67

6 Xã Tây Xuân 1.384 318 48 127 143 332 106 110 116 360 119 115 126 374 120 131 123

7 Xã Bình Nghi 1.881 433 65 173 195 451 144 149 158 489 161 156 171 508 163 178 168

8 Xã Bình Thành 6.905 1.588 238 635 715 1.657 530 547 580 1.795 592 574 628 1.864 597 653 615

9 Xã Bình Tân 6.867 1.579 237 632 711 1.648 527 544 577 1.785 589 571 625 1.854 593 649 612

10 Xã Bình Thuận 6.866 1.579 237 632 711 1.648 527 544 577 1.785 589 571 625 1.854 593 649 612

11 Xã Bình Hòa 13.497 3.104 466 1.242 1.397 3.239 1.037 1.069 1.134 3.509 1.158 1.123 1.228 3.644 1.166 1.275 1.203

12 Xã Tây Bình 816 188 28 75 84 196 63 65 69 212 70 68 74 220 71 77 73

13 Xã Tây Vinh 677 156 23 62 70 162 52 54 57 176 58 56 62 183 58 64 60

14 Xã Tây An 722 166 25 66 75 173 55 57 61 188 62 60 66 195 62 68 64

15 Xã Vĩnh An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300.000 60.000 9.000 24.000 27.000 78.000 23.400 28.080 26.520 84.000 27.720 26.880 29.400 78.000 24.960 27.300 25.740

B

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

TỪ NGÂN 

SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG 343.086 51.463 7.719 20.585 23.158 89.202 26.761 32.113 30.329 99.495 32.833 31.838 34.823 102.926 32.936 36.024 33.966

Quý I Quý II

Trong đó: Thu tiền 

SDĐ

Quý III Quý IV

Phụ lục 04

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2023)
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